	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 7
	                                 
	Từ ngày: 17/10/2022 - Đến ngày:21/10/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/10
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Mừng ngày PNVN 20/10
	

	
	
	2
	13
	Tập đọc
	Những người bạn tốt
	Bảng phụ

	
	
	3
	31
	Toán
	 Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	13
	 Tiếng Anh
	Unit5: Where will you be this weekend? L1
	Đĩa CD

	
	Buổi chiều
	1
	7
	Kể chuyện
	Cây cỏ nước Nam
	Tranh ảnh

	
	
	2
	7
	Đạo đức
	Tình bạn (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	
	3
	7
	Lịch sử
	 Đảng cộng sản VIệt Nam ra đời
	Máy

	
	
	4
	
	HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	3
18/10
	Buổi sáng
	1
	13
	 LTVC
	 Từ nhiều nghĩa
	Máy

	
	
	2
	13
	 Tin học
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	Máy

	
	
	3
	32
	Toán 
	Khái niệm số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	4
	13
	Khoa học 
	Phòng bệnh viêm não
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu  HT

	
	
	2
	7
	Kĩ thuật 
	Nấu cơm (tiết 1)
	Bộ ĐDKT

	
	
	3
	
	 HĐNGCK
	GDATGT: Em là tuyên truyền viên ATGT
	Tư liệu 

	
	
	4
	13
	 Thể dục
	 ĐHĐN – Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	Tranh

	4
19/10
	Buổi sáng
	1
	14
	Tập đọc 
	Tiếng đàn Ba – la – lai – ca trên sông Đà
	Tranh, bphụ

	
	
	2
	33
	Toán 
	 Khái niệm số thập phân (Tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	3
	13
	 TLV
	 Luyện tập tả cảnh
	Máy

	
	
	4
	
	ĐSTV 
	 Giới thiệu và đọc sách: Lịch sử nước Việt
	Sách, truyện

	
	Buổi chiều
	1
	14
	 Tin học 
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản 
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu  HT

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
20/10
	Buổi sáng
	1
	7
	Mĩ thuật 
	CĐ 3: Âm nhạc và sắc màu
	Tranh

	
	
	2
	14
	 LTVC 
	 Luyện tập từ nhiều nghĩa
	Bảng phụ

	
	
	3
	34
	 Toán
	Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	4
	7
	Địa lí 
	 Ôn tập
	Máy, tư liệu

	
	Buổi chiều
	1
	7
	 Chính tả
	 Nghe – viết: Dòng sông quê hương
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu  HT

	
	
	3
	14
	 Thể dục 
	TC: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	Tranh

	
	
	4
	7
	Âm nhạc 
	Ôn tập TĐN số 1,2
	Đàn

	6
21/10
	Buổi sáng
	1
	14
	 TLV
	 Luyện tập tả cảnh
	Bảng phụ

	
	
	2
	35
	Toán 
	 Luyện tập 
	Bảng phụ

	
	
	3
	14
	Khoa học 
	Phòng bệnh viêm gan A
	Tranh  ảnh

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	 Khoa song ngữ 
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu  HT

	
	
	2
	14
	 Tiếng Anh
	Unit5: Where will you be this weekend? L2
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 6 – HĐ3: Kết bạn cùng tiến
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 13 tháng 10 năm 2022

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



